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	Lịch sử 
Chủ đề 5. Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI
( Trần- Hồ - Lê Sơ)  

	· Nêu được được sự thành lập nhà Trần.
· Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo thời Trần.
· Nêu được diễn biến, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên
· Trình bày được sự ra đời của nhà Hồ.
· Nêu được nội dung chủ yếu trong cải cách của Hồ Quý Ly và – 
· Nêu được những nét chính về cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh của nhà Hồ
· Nêu được ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
· Nêu được sự thành lập nhà Lê sơ.
· Trình bày được tình hình kinh tế - xã hội thời Lê sơ.
· Nêu được các thành tựu  phát triển văn hoá, giáo dục, khoa học nghệ thuật  thời Lê sơ và một số danh nhân văn hoá tiêu biểu thời Lê sơ.
	· Giải thích vì sao quân Mông Cổ xâm lược nước ta Giải thích vì sao nhà Trần thực hiện chính sách vườn không nhà trống đánh giặc
· Giải thích được chính sách «  quân cốt tinh nhuệ không cốt đông » của nhà Trần
· Giải thích vì sao lần thứ ba quân Nguyên sang xâm lược Hưng Đạo Vương lại khẳng định với vua Trần «  năm nay đánh giặc nhàn »
· Giải thích vì sao Bạch Đằng được coi là trận quyết chiến chiến lược giữa quân Trần và quân Nguyên 
· Giải thích được tác động của những cải cách Hồ Quý Li với xã hội thời nhà Hồ.
· Giải thích được nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nhà Hồ
· Giải thích được nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
· Giải thích vì sao Nguyễn Trãi viết thư dụ hàng Vương Thông và ta mở hội thề Đông Quan 
· Giải thích chủ trương bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia của vua Lê Thánh Tông qua lời dặn với Lê Cảnh Huy 
· Giải thích chính sách quân điền 
	· Lập được sơ đồ đồ hoặc niên biểu diễn biến chính của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên, cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ, niên biểu khởi nghĩa Lam Sơn 
· Nhận xét về tinh thần chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta thời Trần và làm sáng tỏ bằng các ví dụ
· Phân tích nguyên nhân thắng lợi của 3 lần kháng chiến chống Mông -Nguyên 
· Phân tích ý nghĩa của câu nói «  Hiền tài là nguyên khí của quốc gia » 
· Lập bảng thống kê tình hình văn hóa xã hội thời Lê Sơ 
· Đánh giá những nét độc đáo trong cách đánh giặc của nhà Trần và khởi nghĩa Lam Sơn
· Lập niên biểu các diễn biến chính của khởi nghĩa Lam Sơn 
· Nhận xét về các thành tựu kinh tế văn hóa khoa học kĩ thuật, nghệ thuật thời Lê sơ  
· Chỉ ra những điểm tiến bộ trong các chính sách phát triển kinh tế xã hội, giáo dục… thời Lê sơ 
· Rút ra bài học trong việc đánh giặc giữ nước của vua tôi nhà Trần 
	· Đánh giá vai trò của một số nhân vật lịch sử như Trần Thủ Độ, Trần Hưng Đạo, Trần Nhân Tông 
· Đánh giá nhân vật Hồ Quý Li 
· Đánh giá, viết cảm nhận về nhân vật Lê Lợi, Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi, …
· Đánh giá sự phát triển của Đại Việt thời Lê sơ dưới sự trị vì của vua Lê Thánh Tông 
	

	Chủ đề 5. Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI
(Vùng đất phía Nam )
	· Nêu được những diễn biến cơ bản về chính trị, kinh tế văn hoá ở vùng đất phía nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI. 
	
	· Lập niên biểu hoặc sơ đồ sự phát triển của vùng đất phía Nam từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV 
· Rút ra điểm khác biệt về sự phát triển của Nam bộ từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI so với giai đoạn trước đó (thời kì vương quốc Phù Nam) 
	· Viết cảm nhận về 1  công trình văn hóa của người Chăm
	







	Số câu 
Số điểm
Tỉ lệ %
	
3 điểm
30%
	
2 điểm
20%
	
1 điểm
10%
	
1 điểm
10%
	
7 điểm
70%

	Địa lí  
Chương V. Châu Đại Dương và châu Nam Cực
	· Biết được các bộ phận của châu Đại Dương; đặc điểm vị trí địa lí, đặc điểm thiên nhiên nổi bật (địa h́ình, khoáng sản, khí hậu, sinh vật) của Australia và châu Nam Cực.
· Biết được lịch sử khám phá, nghiên cứu châu Nam Cực.
	· Hiểu được đặc điểm khí hậu Australia, những nét đặc sắc của tài nguyên sinh vật ở Australia.
· Hiểu được đặc điểm dân cư, một số vấn đề về lịch sử và văn hoá độc đáo của Australia.
· Hiểu được lịch sử khám phá, nghiên cứu châu Nam Cực
	· Phân tích được phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Australia.  
· Mô tả được kịch bản về sự thay đổi của thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu.
	
	

	CHỦ ĐỀ CHUNG 
Đô thị lịch sử và hiện tại.
	· Biết được các điều kiện địa lí và lịch sử góp phần hình thành và phát triển một đô thị cổ đại và trung đại.
	· Trình bày được mối quan hệ giữa đô thị với các nền văn minh cổ đại.
	· Phân tích được vai trò của giới thương nhân với sự phát triển đô thị châu Âu trung đại.
	
	

	Số câu 
Số điểm
Tỉ lệ %
	
1 điểm 
10%
	
1 điểm 
10%
	
1 điểm 
10%
	
	
3 điểm
30%

	Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	
4 điểm
40%
	
3 điểm
30%
	
2 điểm
20%
	
1 điểm 
10%
	
10 điểm
100%



